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(ĐỀ 1)
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LỜI MỞ ĐẦU

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vài trò quan trọng và phạm vi rất rộng lớn hiện hữu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp , có tác động đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định quan trọng của lảnh đạo của doanh nghiệp dựa trên những thông tin từ sự phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp như các hoạt động lựa chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp ,xây dựng chiến lược kinh doanh đến việc thực hiện điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên .
Quản trị tài chính daonh nghiệp giữ một vai trò đặt biệt quan trọng trong quản trị kinh doanh .Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kì mở và hội nhập vào các khu vực như AFTA , ASEAN , APEC và gần đây là WTO , mức độ mở của thị trường hoàng hóa ,dịch vụ , tài chính ,ngân hàng , sẽ mạnh mẽ hơn để đưa nền kinh tết Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới . Do vậy quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải được đưa vào những kiến thức kinh tế để sinh viên có thể nắm bắt được xu nền kinh tế thị trường hiện đại .














CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp – Phân tích các tỷ số tài chính
1.1.1. Tỷ số thanh khoản
        1.1.1.1 Tỷ số thanh khoản ngắn hạn
                     Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn    (lần)
+ Ý nghĩa : Giúp cho công ty biết được để thanh toán một đồng nợ ngắn hạn thì 
công ty cần có bao nhiêu đồng TSNH để đảm bảo
+ Nhận xét : tiếp tục so sánh với trung bình ngành để đưa ra kết luận tiếp nếu tỷ 
số này không quá trên lệch so với trung bình ngành thì chấp nhận 
        1.1.1.2  Tỷ số thanh khoản nhanh
                    Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn    ( lần ) 
+ Ý nghĩa : Giúp cho công ty biết được để thanh toán một đồng nợ ngắn hạn 
thì công ty cần phải có bao nhiêu đồng TSNH có tính chuyến thánh tiền mặt 
nhanh để thanh toán 
+ Nhận xét :So với 1 tỷ số thanh toán nhanh của công ty là bao nhiêu, chứng 
tỏ khả năng thanh toán của công ty được đảm bảo.
1.1.2 Tỷ số quản lý tai sản hay tỷ số hiệu quả hoạt động
         1.1.2.1 Tỷ số hoạt động tồn kho
                     Doanh thu thuần /Bình quân giá trị hàng tồn kho   ( vòng)
+ Ý nghĩa : Giúp công ty tính toán được hàng tồn kho mua vào và bán ra là 
bao nhiêu lần 
- Số ngày tồn kho =360/vòng quay tồn kho   ( ngày ) 
+ Nhận xét :với công ty này thì số năm hàng tồn kho của công ty quay trong 
một năm là bao nhiêu để tạo ra doanh thu thuần với đơn vị triệu đồng
         1.1.2.2 Kỳ thu tiền bình quân
 + Vòng quay khoảng phải thu : 
                    Doanh thu thuần / Bình quân giá trị khoảng phải thu   (vòng)
+ Ý nghĩa : Giúp cho công ty biết được các khoản phải thu bình quân quay 
được bao nhiêu vòng và công ty phải chờ bao nhiêu ngày để nhận được 
 tiền bán chịu hàng hóa
+ Nhận xét : so sánh số vòng quay khoản phải thu của 2 năm gần nhất ,
năm nào cao hơn hoặc thấp hơn để công ty biết được năm nào và 
khoản phải thu mà công ty quản lí có hiệu quả hơn , đầu tư 
hàng tồn kho được cắt giảm ,chu kì hoạt động liên quan đến việc chuyển 
đổi hàng tồn kho thành tiền được rút ngắn .
         1.1.2.3 Vòng quay tài sản ngắn hạn
                       Doanh thu thuần / Bình quân giá trị TSNH    (vòng)
+ ý nghĩa : tỷ số vòng quay TSNH cho biết mỗi đồng TSNH của doanh nghiệp
tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu,điều này cho thấy hiệu quả sử dụng TSNH 
của công ty tốt hay xấu ,tuy nhiên tỷ số này còn tùy thuộc vào đặc điểm của từng ngành ,nên so sánh với bình quân ngành mới có thể đánh giá chính xác hơn.
         1.1.2.4 Vòng quay tài sản cố định
                     Doanh thu / Bình quân giá trị tài sản cố định ròng   (vòng) 
+ Ý nghĩa : Giúp công ty biết được mỗi đồng tài sản cố định của công ty tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần .
+ Nhận xét : mỗi đồng tài sản cố định của công ty tạo ra bấy nhiêu đồng doanh thu 
         1.1.2.5 Vòng quay tổng tài sản
                    Doanh thu thuần /Bình quân giá trị tổng tài sản    (vòng)
+ Ý nghĩa : Giúp công ty biết được mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp tạo ra được 
bao nhiêu đồng doanh thu.
+ Nhận xét : Hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty tốt hay không ,cũng tùy thuộc vào đặc điểm của từng nghành và để đánh giá chính xác hơn 
1.1.3 Tỷ số quản lý nợ
        1.1.3.1 Tỷ số nợ trên tổng tài sản
                    Tổng nợ / Tổng tài sản × 100   ( % )
+ Ý nghĩa : Giúp cho công ty biết được công ty có bao nhiêu đồng tài sản được tài trợ từ nợ .
+ Nhận xét : Chỉ ra mức sử dụng đồng tài sản được tài trợ từ nợ nhiều hay thấp , tiếp tục so sánh với trung bình nghành để biết công ty có thể vay vốn từ các nhà tài trợ hay không .
        1.1.3.2 Tỷ số nợ so với chủ sở hữu
                     Tổng nợ /Giá trị vốn chủ sở hữu    ( % )
+ Ý nghĩa : Chỉ ra mức độ mà công ty sử đụng đồng nợ bằng bao nhiêu lần vốn chủ sở hữu , sử dụng 1 đồng VCSH thì công ty sẽ sử dụng bao nhiêu đồng nợ .
+ Nhận xét : so sánh được giá trị sử dụng nợ , so sánh với 1 để biết được khả năng tự chủ tài chính của công ty và khả năng còn có thể vay nợ cao hoặc thấp .
1.1.4 Tỷ số khả năng sinh lời
         1.1.4.1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu – ROS
                    ROS = Lợi nhuận ròng /Doanh thu thuần ×100   ( % )
+ Ý nghĩa : Cứ 100 đồng doanh thu thuần thì có thể tạo ra một khoản lợi nhuận ròng ( tỷ số lợi nhuận trên dựa vào doanh thu tính được của bài )  
+ Nhận xét : ROS giúp cho công ty biết được lợi nhận của năm nay với năm trước tăng giảm như thế nào, tiếp tục so sánh với trung bình nghành .
         1.1.4.2 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA)
                      ROA= Lợi nhuận ròng / Bình quân giá trị tổng TS  ×100   ( % )
+ Ý nghĩa : Bình quân mỗi 100 đồng tài sản công ty tạo ra được một khoản  đồng lợi nhuận ròng ( lợi nhuận sau thuế và lãi vay ) 
+ Nhận xét : so sánh tỷ số năm nay với tỷ số năm trước hoặc so sánh với trung bình nghành của một công ty tương tự . 
         1.1.4.3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)
                      ROE= Lợi nhuận ròng / Bình quân giá trị VCSH × 100 ( % )
+ Ý nghĩa : cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu của công ty thì tạo ra được một khoản đồng lợi nhuận ròng ( lợi nhuận sau thuế và lãi vay )
+ Nhận xét : so sánh tỷ số năm nay với tỷ số của  năm trước 
1.2 Phân tích và quyết định đầu tư tài sản ngắn hạn
1.2.1 Phân tích và quyết định tồn quỹ – Mô hình Baumol
 + Liên quan đến việc quyết định tồn quỹ, công ty cần xem xét sự đánh đổi giữa chi phí do giữ quá nhiều tiền và  chi phí giao dịch do giữ quá ít tiền mặt:
-Chi phí cơ hội là chi phí mất đi do giữ tiền mặt , khiến cho tiền không được đầu tư vào mục đích sinh lời
-Chi phí giao dịch là chi phí liên quan đến chuyển đổi từ tài sản đầu tư thành tiền mặt sẵn sàng cho chi tiêu
=> Nếu cty giữ quá nhiều tiền mặt thì chi phí giao dịch sẽ nhỏ, nhưng ngược lại chi phí cơ hội sẽ lớn. Tổng chi phí giữ tiền mặt chính tổng chi phí cơ hội và chi phí giao dịch
 + Mô hình Baumol :
Gọi F là chi phí cố định phát sinh khi bán chứng khoán ngắn hạn
T: tổng số tiền mặt mới cần thiết cho mục đích giao dịch trong thời kì hoạch định là một năm
K: chi phí cơ hội do giữ tiền mặt (chính là lãi suất ngắn hạn)
C*: lượng tiền mặt tối ưu
+ Tổng chi phí cơ hội bằng tồn quỹ trung bình nhân với lãi suất ngắn hạn K
Chi phí cơ hội :   
Chi phi giao dịch bằng số lần bán chứng khoán
          
Để tìm C*, cho Chi phí cơ hội bằng chi phí giao dịch
 
     =  => C* = 2 

1.2.2 Phân tích và quyết định tồn kho – mô hình quyết định lượng đặt hàng kinh tế EOQ
 + Quản trị tồn kho phải đảm bảo hai mục tiêu:
    - Mục tiêu an toàn 
    - Mục tiêu tài chính 
+ Để xác định lượng đặt hàng ta cần căn cứ vào :
    - Số lượng hàng hóa còn tồn kho 
    - Mức độ tiêu thụ của mặt hàng đó 
    - Chi phí đặt hàng
    -Chi phí tồn trữ mặt hàng đó 
+ Mô hình quyết định lượng đặt hàng kinh tế EOQ : 
                  EOQ = 
   Trong đó:                     D : số đơn vị tiêu thụ/ sử dụng  trong một năm
S : Chi phí đặt một đơn hàng
H : Chi phí tồn kho một đơn vị sản  phẩm trong một năm

    Phương pháp tính lượng đặt hàng tối ưu thường được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất hay các doanh nghiệp có thể đặt hàng bất cứ lúc nào, nhu cầu với loại hàng đó không biến động nhiều và loại hàng đó không dễ hỏng, không có việc khấu trừ theo sản lượng.
+ Chi phí đặt hàng bằng số lần đặt hàng trong năm X chi phí cho mỗi lần đặt hàng 
                        Cđh = 
+ Số lần đặt hàng trong năm : n = 
+ Chi phí tồn trữ bằng lượng tồn kho trung bình X chi phí tồn trữ một đơn vị tồn kho trong 1 năm :            Ctt = 
TC=Cđh+Ctt sẽ có giá trị thấp nhất
Ta thay các chi phí đặt hàng và chi phí tổn trữ bằng công thức ta có biểu thức sau:
 =  => ( Q*)2 = 2 S  

1.3 Phân tích và quyết định đầu tư dự án
1.3.1 Giá trị hiện tại ròng NPV
+ NPV: giá trị hiện tại ròng :
Giá trị hiện tại ròng được dịch từ nhóm chữ Net Present Value, viết tắc là NPV, nghĩa là hiệu số giữa giá trị hiện tại của các dòng thu và giá trị hiện tại của các dòng chi dự kiến của một dự án đầu tư.
NPV là một chỉ tiêu phổ biến, ngày nay nó đã trở thành một trong các nguyên tắc chuẩn mực đánh giá dự án
 + Công thức tóm tắt NPV:
NPV = PV (dòng thu) – PV (dòng chi) = PV (NCF)
Về mặt tính toán, tất cả các dòng tiền(thu hay chi) đều được đưa về cùng một thời điểm hiện tại thông qua một suất chiết khấu (nhằm đạt giá trị dòng tiền tương đương), để tiến hành so sánh
NPV >0 nghĩa là dòng tiền thu vào lớn hơn dòng tiền chi ra và ngược lại
NPV <0 nghĩa là dòng chi ra nhiều hơn là thu về
- Ý nghĩa của NPV>0 là sự giàu có hơn lên,tài sản của nhà đầu tư sẽ nở lớn hơn nếu thực hiện dự án.Do vậy, chỉ tiêu NPV được xem là chỉ tiêu “ mạnh nhất” dùng để đánh giá các dự án đầu tư 

1.2.3 Thời gian hoàn vốn T
- Là số năm cần thiết để thu hồi số vốn đầu tư đã bỏ ra,dự án cần phải mất bao nhiêu lâu để tạo ra lượng tiền bằng với số tiền đã bỏ ra đầu tư cho dự án 
T = 








CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ÁP DỤNG  
2.1 Phân tích tỷ số tài chính cho Công ty CP Thúy Vy (đvt: triệu VNĐ)
Cho bảng cân đối kế toán
	Tài sản
	Năm nay
	Năm trước

	Tài sản ngắn hạn
	409.001
	208.846

	Tiền mặt
	170.556
	24.101

	Tiền mặt tại quỹ
	912
	1.844

	Tiền gửi ngân hàng
	169.643
	15.628

	Tiền đang chuyển
	
	6.630

	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	7.030
	8.280

	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
	10.780
	10.780

	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	-3.750
	-2.500

	Các khoản phải thu
	102.155
	95.086

	Phải thu khách hàng
	73.862
	84.702

	Trả trước người bán
	2.447
	

	Thuế V.A.T khấu trừ
	197
	316

	Phải thu nội bộ công ty
	
	8.988

	Các khoản phải thu khác
	38.653
	9.610

	Dự phòng nợ xấu
	-13.006
	-8.530

	Hàng tồn kho
	129.236
	80.805

	Hàng mua đang đi trên đường
	23.963
	4.549

	Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
	19.909
	18.862

	Công cụ, dụng cụ trong kho
	54
	15

	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	58.747
	31.079

	Thành phẩm tồn kho
	27.994
	25.803

	Hàng hóa tồn kho
	1.946
	5.859

	Hàng gửi đi bán
	400
	5

	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	-3.778
	-5.367

	Tài sản ngắn hạn khác
	25
	573

	Tạm ứng
	
	

	Chi phí trả trước
	25
	573

	Chi phí chờ kết chuyễn
	
	

	Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
	
	

	Tài sản dài hạn
	424.702
	312.102

	Tài sản cố định
	212.997
	221.438

	Tài sản cố định hữu hình
	209.733
	218.173

	Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
	272.875
	276.708

	Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình
	-63.142
	-58.535

	Tài sản cố định vô hình
	3.265
	3.265

	Nguyên giá tài sản cố định vô hình
	3.265
	3.265

	Hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình
	
	

	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	176.249
	79.606

	Đầu tư chứng khoán dài hạn
	169.370
	73.192

	Góp vốn liên doanh
	6.879
	6.414

	Các khoản đầu tư dài hạn khác
	
	

	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	34.142
	10.862

	Cá khoản thế chấp, ký cược, kí quỹ dài hạn
	1.210
	

	Chi phí dài hạn trả trước
	104
	196

	Tổng cộng tài sản
	833.703
	520.948



Nguồn vốn
	Nợ phải trả
	321.067
	210.526

	Nợ ngắn hạn
	246.703
	127.018

	Vay ngắn hạn
	40.000
	5.327

	Nợ dài hạn đến hạn trả
	20.400
	20.400

	Phải trả cho người bán
	61.091
	53.442

	Người mua trả tiền trước
	106.046
	24.804

	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	7.728
	11.576

	Phải trả công nhân viên
	1.324
	1.607

	Nợ khác
	10.113
	9.860

	Nợ dài hạn
	67.800
	82.333

	Vay dài hạn
	43.900
	64.300

	Nợ dài hạn
	23.900
	18.033

	Nợ khác
	6.564
	1.175

	Chi phí phải trả
	6.564
	1.175

	Nguồn vồn chủ sở hữu
	512.636
	310.422

	Vốn và quỹ
	512.223
	308.802

	Nguồn vốn kinh doanh
	397.900
	225.000

	Quỹ đầu tư phát triền
	41.985
	26.200

	Quỹ dự trữ
	16.155
	13.761

	Lợi nhuận chưa phân phối
	56.212
	43.841

	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	
	

	Cổ phiếu quỹ
	-29
	

	Nguồn kinh phí, quỹ khác
	412
	1.620

	Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	
	1.037

	Nguồn kinh phí sự nghiệp
	
	582

	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 
	
	

	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
	
	

	Tổng cộng nguồn vốn
	833.703
	520.948



Báo cáo kết quả kinh doanh
	Khoản mục
	Năm nay
	Năm trước

	Doanh thu
	399.684
	377.739

	Trong đó doanh thu xuất khẩu
	
	

	Các khoản giảm trừ
	12.327
	13.927

	Chiết khấu hàng bán
	
	712

	Giảm giá bán hàng
	
	

	Hàng bán bị trả lại
	
	

	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	12.327
	13.215

	Doanh thu thuần
	387.357
	363.812

	Giá vốn hàng bán
	244.396
	243.664

	Lợi nhuận gộp 
	142.961
	120.148

	Chi phí bán hàng
	12.117
	9.469

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	53.070
	43.605

	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
	77.774
	67.074

	Thu nhập từ hoạt động tài chính
	18.283
	9.049

	Chi phí hoạt động tài chính
	9.435
	11.944

	   + Trong đó: chi phí lãi vay
	
	

	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
	8.847
	-2.895

	Thu nhập bất thường
	
	571

	Chi phí bất thường
	5.801
	

	Lợi nhuận bất thường
	-5.801
	571

	Lợi nhuận trước thuế
	80.820
	64.750

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	12.971
	8.455

	Phấn thuế được miễn giảm
	
	-31

	Lợi nhuận thuần
	67.849
	56.264


Tính và nêu ý nghĩa và nhận xét các tỷ số đã học?
                                                         BÀI GIẢI : 
  + Tỷ số thanh toán hiện thời (năm trước)
     TSNH/NNH =  = 1.64    ( lần ) 
- TSNH  = 1.64 lần NNH
 Ý nghĩa : Để thanh toán một đồng nợ ngắn hạn năm trước công ty có (1.64đ) TSNH để đảm bảo 
  + Tỷ số thanh toán hiện thời  (năm nay)
      TSNH/NNH =  = 1.65   ( lần )
 - TSNH= 1.65 lần NNH
Ý nghĩa :Để thanh toán một đồng nợ ngắn hạn của năm nay công ty cần có (1.65đ) TSNH để đảm bảo 
Nhận xét : năm trước và năm nay không quá chên lệch 
+ Tỷ số thanh toán nhanh ( năm trước ) 
 TSNH - HTK/NNH =   = 1.00   ( lần ) 
+ Tỷ số thanh toán nhanh ( năm nay ) 
 TSNH - HTK/NNH  =   = 1.13   ( lần )
Ý nghĩa :  Năm trước để thanh toán 1 đồng NNH công ty cần có 1.00 đồng TSNH để đảm bảo 
Năm nay để thanh toán 1 đồng NNH công ty cần có 1.13 đồng TSNH để đảm bảo 
+ Nhận xét : so sánh với 1 tỷ số thanh toán này của 2 năm điều lớn hơn hoặc bằng 1 
· Khả năng thanh toán được đảm bảo 
+ Tỷ số hoạt động tồn kho 
 +Vòng quay hàng tồn kho   ( năm nay ) 
Doanh thu thuần /bình quân giá trị hàng tồn kho 
  = 3.68     ( vòng )
- số ngày tồn kho : số ngày trong năm / vòng quay tồn kho 
     = 98     ( ngày )
Ý nghĩa : bình quân hàng tồn kho mất 98 ngày
Nhận xét : Với công ty CP Thúy Vy  hang tồn kho của công ty quay được 3.86 vòng khiến cho sso ngày tồn kho lên đến 98 ngày điều ngày cho thấy công ty đầu tư quá nhiều vào hàng tồn kho.Nếu liên hệ tỷ số này với tỷ số thanh khoản nhanh chúng ta có thể nhận thấy do công ty giữ tồn kho khá nhiều nên tỷ số thanh khoản nhanh xuống khá thấp và số ngày tồn kho của công ty CP Thúy Vy khá cao 
+ Vòng quay khoản phải thu ( năm nay ) 
 Doanh thu thuần / Bình quân giá trị khoảng phải thu 
    = 16.05   ( vòng ) 
+ Kỳ thu tiền bình quân 
Số ngày trong năm / vòng quay khoản phải thu 
  = 22.43 ( ngày ) 
Ý nghĩa : với công ty CP Thúy Vy bình quân doanh nghiệp mất 22 ngày cho một khoản thu 
Nhận xét : nhìn chung kỳ thu tiền bình quân của công ty CP Thúy Vy khá thấp .DN ít bán thiếu chịu hay bán chịu  trong khoản thời gian ngắn ,dưới 30 ngày . Vì số ngày tồn kho đã khá cao nên doanh nghiệp không thể bán chịu hàng hóa dài hạn .
+ vòng quay TSNH ( năm nay ) 
Doanh thu thuần / Bình quân giá trị TSNH 
    = 1.25   ( Vòng ) 
 Ý nghĩa :  tỷ số vòng quay TSNH của công ty CP Thúy Vy bằng 1,25 vòng , cho biết mỗi đồng TSNH của công ty tạo ra 1.25 đồng doanh thu . Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng TSNH của công ty chưa được tốt tuy nhiên tỷ số này còn tùy thuộc vào đặt điểm của từng ngành để đánh giá chính xác hơn 
+ Vòng quay tổng tài sản ( năm nay ) 
 Doanh thu thuần / bình quân giá trị tổng tài sản 
   = 0.57 ( vòng )
Ý nghĩa : cho biết mỗi đồng tài sản của công ty tạo ra được 0.57 đồng doanh thu 
Nhận xét : hiệu quả sử dụng tài sản của công ty CP Thúy Vy chưa được tốt , cũng tùy thuộc vào đặc điểm từng ngành nên cần so sánh với bình quân ngành để có thể đánh giá chính xác hơn 
+ vòng quay tài sản cố định ( năm trước ) 
   Doanh thu thuần /Bình quân giá trị tài sản cố định ròng 
      = 1.78     (vòng )      
Ý nghĩa :mỗi đồng TSCD của công ty tạo ra 1.78 đồng  doanh thu thuần 
Nhận xét : so sánh với trug bình ngành niếu có 
+ Tỷ số nợ trên tổng tài sản ( D/A) 
  Tổng nợ / Tổng tài sản ×100    ( % ) 
      -Tỷ số nợ trên tổng tài sản ( năm trước ) 
D/A  =   = 40.41     ( % )
      - Tỷ số nợ trên tổng tài sản ( năm nay )
            D/A  =   = 38.5   (% )
Ý nghĩa : phản ánh mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho tài sản của công ty CP Thúy Vy 
Nhận xét : đối với công ty CP Thúy Vy trong tổng tài sản của công ty trong năm trước thì công ty có 40.41 (%) tài sản được tài trợ từ nợ , còn năm nay thì 38.5(%) tài sản được tài trợ từ nợ =>trong năm nay tỷ số tài sản được tài trợ từ nợ giảm không đáng kể so với năm trước => tự chủ tài chính khá ổn ,khả năng còn được vay nợ là khá cao.Tiếp tục so sánh với trung bình ngành niếu có .
+ Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu (D/E)
Tổng nợ / giá trị vốn chủ sở hữu
   -Tỷ số nợ trên vốn CSH ( năm trước ) 
D/E     =   = 0.67  ( % ) < 1
Ý nghĩa : mức độ sử dụng nợ bằng 0.67 lần VCSH,sử dụng 1 đồng VCSH thì công ty dùng 0.67 đồng nợ .
· Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu ( năm nay ) 
D/E     =   = 0.62   ( % )  < 1 
Ý nghĩa mức độ sử dụng nợ bằng 0.62 lần VCSH , sử dụng 1 đồng VCSH thì công ty dùng 0.62 đồng nợ 
 Nhận xét : Tỷ số này nhỏ hơn 1 => khả năng tự chủ tài chính của công ty cao , khả năng khả năng còn được vay nơ của công ty là cao => tiếp tục so sánh với trug bình ngành niếu có .
+ Tỷ số khả năng sinh lời ( ROS ) 
 Lợi nhuận ròng / Doanh thu thuần ×100
ROS (năm Trước )    =   = 15.4   ( % ) 
Ý nghĩa : cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra một khoản lợi nhuận bằng 15.4 đồng lợi nhuận ròng 
ROS ( năm nay )      =   = 18.46   ( % )
 Ý nghĩa : cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra một khoản lợi nhuận ròng là 18.46 đồng 
Nhận xét : tiếp tục so sánh với trung bình ngành niếu có .
+ Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) 
    LNR/Bình quân tổng tài sản ×100
ROA ( năm nay )     =    = 10.01 ( % )
 Ý nghĩa : bình quân 100 đồng VCSH của công ty tạo ra 10.01 đồng lợi nhuận ròng 
+ Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ( ROE) 
    LNR / Bình quân giá trị VCSH ×100  
ROE ( năm nay )     =   100 = 16.48   ( % )
Ý nghĩa : bình quân 100 đồng VCSH của công ty tạo ra 16.48 (%) đồng LNR 
Nhận xét : so sánh với trung bình ngành niếu có .
2.2 Phân tích và quyết định đầu tư tài sản ngắn hạn
2.2.1 Phân tích và quyết định tồn quỹ – Mô hình Baumol
Công ty TNHH ABC dự báo nhu cầu tiền mặt hàng năm của công ty là 1,8 tỷ đồng. Chi phí giao dịch khi chuyển đổi các chứng khoán ngắn hạn sang tiền mặt một lần giao dịch bình quân là 1,4 triệu đồng. Chi phí cơ hội vốn do giữa tiền mặt là 10%/năm. Xác định tồn quỹ tiền mặt tối ưu của công ty
BÀI LÀM
          Tóm Tắt :  	T = 1,8 tỷ đồng = 1,8000 triệu đồng 
F = 1,4
K = 10 %  = 0.1 % 
C* = ? 
           Bài Giải : 
   C* =   =   = 7.099     ( triệu đồng )             
      
2.2.2 Phân tích và quyết định tồn kho – mô hình quyết định lượng đặt hàng kinh tế EOQ
Công ty Nam Thanh tồn kho hàng ngàn van ống nước bán cho những thợ ống nước, nhà thầu và các nhà bán lẻ.
Tổng giám đốc xí nghiệp, lưu tâm đến việc có bao nhiêu tiền có thể tiết kiệm được hàng năm nếu mô hình EOQ được dùng thay vì sử dụng chính sách như hiện nay của xí nghiệp. 
Ông ta bảo nhân viên phân tích tồn kho, lập bảng phân tích của loại vật liệu này để thấy việc tiết kiệm (nếu có) do việc áp dụng mô hình EOQ. 
Nhân viên phân tích lập các ước lượng sau đây từ những thông tin kế toán: Nhu cầu D = 12.000 van/năm; Q = 400 van/đơn hàng (lượng đặt hàng hiện nay); chi phí tồn trữ H = 0,2 triệu đồng/van/năm và chi phí đặt hàng S = 5 triệu đồng/đơn hàng; thời gian làm việc trong năm là 360 ngày; và thời gian chờ hàng về mất 2 ngày (kể từ khi đặt hàng đến khi nhận được hàng). 
Hãy trình bày chi tiết kế hoạch này cho ông Tổng giám đốc có nên áp dụng mô hình EOQ không? Vì sao?
BÀI LÀM
             Tóm Tắt : 
 D = 12.000 van/năm 
Q = 400 van/năm 
H = 0.2 triệu đồng / van / năm 
S = 5 triệu đồng / đơn hàng 
N = 360 ngày 
L = 2 ngày 
                
 Bài Giải : 
  400 van là lượng đặt hàng hiện nay 
Số lần đặt hàng trong năm :
n =  =  = 30   ( lần) 
S = 5 => Cđh = 30 × 5 = 150 ( triệu đồng ) 
H  = 0.2 => Ctt =   0.2 = 40 ( triệu đồng 
TC = Cđh +Ctt = 150 + 40 = 190 ( triệu đồng ) 
    Nếu áp dụng mô hình EOQ thì lượng đặt hàng 
Q* =  =   = 774.596 ( van )                                         
Cđh = n × S =    S = Ctt =   H = 77.4596 ( triệu đồng )                   
TC = Cđh +Ctt  =  2Cđh = 77.4596  2 = 154.919 ( triệu đồng ) 
Nếu áp dụng mô hình EOQ thì công ty tiết kiệm được :
190 - 154.919 = 35.081 ( triệu đồng ) 
=> Nên áp dụng mô hình EOQ 
Tiếp tục tính số lần đặt hàng trong năm
n =  =  = 15.491 ( lần ) 				 
Khoản cách giữa 2 lần đặt hàng chính là khoản cách giữa 2 lần nhận hàng .
T =   =   = 23 ( ngày )
Điểm đặt hàng ROP 
ROP = L   =  = 100 ( van )      
 




     
2.3 Phân tích và quyết định đầu tư dự án
Trình bày ví dụ minh họa dựa vào ví dụ sau, phân tích NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, B/C (những chỗ tô màu đỏ, sinh viên bắt buộc tự sửa số liệu và tính theo số liệu mới)
Công ty SNP đang cân nhắc đầu tư dự án . Tổng chi phí đầu tư ban đầu vào trang thiết bị kĩ thuật của dự án là 900 triệu đồng  - Khấu hao trong vòng 4 năm theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Để thực hiện hoạt động kinh doanh cty còn phải bỏ ra thêm 350 triệu vốn lưu động vào năm 0.
Dự kiến khi dự án bắt đầu hoạt động thì doanh thu năm đầu của cửa hàng dự kiến là 1.000 triệu đồng và tăng mỗi năm 10% trong suốt 4 năm hoạt động. Chi phí hoạt động ước tính là 500 triệu đồng trong năm đầu và tăng mỗi năm 5%. Giá trị thanh lý trang thiết bị kỹ thuật của cửa hàng là 100 triệu đồng vào cuối năm thứ 4. tỷ suất thuế của cty là 25%. Tỷ suất sinh lời cần thiết là 14%.
· Hãy xây dựng dòng ngân quỹ ròng của dự án
· Nếu sử dụng tiêu chuẩn NPV để đánh giá dự án thì công ty có nên đầu tư dự án này hay không
· Hãy tính thời gian hoàn vốn hiện giá
BÀI GIẢI
  +  Dòng ngân quỹ của dự án 
Nguyên giá 900 ( triệu đồng )
n = 4 năm  
Khấu hao theo phương pháp số dư có điều chỉnh tỷ lệ khấu hao nhanh    hệ số điều chỉnh   1.5 = 0,375 
Tỷ lệ khấu hao nhanh = 0,375

Năm 1 : 	TSCĐ : 900 ( triệu đồng ) 
		Khấu hao : 900  0,375 = 337,5  ( triệu đồng ) 
		Giá trị TSCĐ còn lại 900 - 337,5 = 562,5   ( triệu dồng ) 


Năm 2 : 
TSCĐ còn lại 562,5 ( triệu đồng ) 
Khấu hao : 562,5  0,375 = 210,93 ( triệu đồng ) 
Giá trị TSCĐ còn lại là :  562,5 - 210,93 = 351,57  ( triệu đồng )

Năm 3 : 
TSCĐ còn lại : 351,57 ( triệu đồng ) 
Khấu hao 351,57  0,375 = 131,83 ( triệu đồng )
Giá trị TSCD còn lại là : 351,57 – 131,83 = 219,74   ( triệu đồng ) 
Tới năm 4 nếu tiếp tục khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh thì mức khấu hao là : 219,74  0,375 = 82,40  nhưng tới đây nếu tính khấu hao bình quân cho số năm còn lại   (2 năm) => mức khấu hao là : 219,74  2 = 109,87
=>sử dụng phương pháp khấu hao bình quân cho số năm còn lại  

	Năm
	0
	1
	2
	3
	4

	Doanh thu
	
	1000
	1100
	1210
	1331

	CP hoạt động
	
	500
	525
	551,25
	578,81

	Khấu hao
	
	337,5
	364,07
	109,87
	109,87

	LN trước thuế
	
	162,5
	314,07
	548,88
	642,32

	Thuế TNDN
	
	40,62
	78,51
	137,22
	160,58

	LN sau thuế
	
	121,88
	235,56
	    411,66
	481,74

	Thanh lý
	
	
	
	
	75

	VLD
	-350
	
	
	
	350

	Đầu tư TSCĐ
	-900
	
	
	
	

	Dòng ngân quỹ ròng(CF) 
	-1000
	459,38
	599,63
	521,53
	1.016,61





1.016,61


521,53
599,63


459,38


0

4
3
2
1


1000

 
   
Tính NPV I = 14 % 
NPV  =  - 1000 +   +    +    +                            	
          = 818,29 > 0 	
  => Nên được chọn đầu tư dự án 

 + Thời gian hòa vốn và hiệu giá 
	Chỉ tiêu
	0
	1
	2
	3
	4

	1.Hệ số chiết khấu
	
	
	
	
	

	2.Ct
	1000
	
	
	
	

	3.PV(Ct)
	1000
	
	
	
	

	4.Lũy kế PV(Ct)
	1000
	
	
	
	

	5.Rt
	
	459,38
	599,63
	521,53
	1.016,61

	6.PV(Rt)
	
	402,96
	461,39
	352,01
	601.91

	7.Lũy kế PV(Rt)
	
	402,96
	864,35
	1.216,01
	1.818,27


                         T = 2 năm + 4,624 tháng 
                                      
Tổng vốn đầu tư : 1000 
Mà cuối năm 2 đã thu hồi : 864,35
Vốn cần phải thu hồi :  1000 – 864,35= 135,65
Sẽ thu hồi trong năm thứ 3 
Riêng năm thứ 3 sẽ thu hồi  352,01 triệu đồng ,thu hồi trong 12 tháng 
Cần thu hồi 135,65
   X =  = 4,624 tháng 





















KẾT LUẬN

GỒM 4 NỘI DUNG CHÍNH : 
Nội Dung 1 : Lời mở đẩu sơ lược về ngành Quản Trị Tài Chính 
Nội Dung 2 : Cơ sở lý thuyết 
Nội Dung 3 : Bài tập áp dụng 
Nội Dung 4 : Kết luận rút ra bài học từ ngành Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp cho bản thân. 
 + Kết luận.
            Ngành quản trị tài chính doanh nghiệp giúp cho bản thân người học người nghe hiểu khái quát về tầm quan trọng trong việc theo dõi và quản lí tài chính trong kinh doanh một cách hiệu quả hơn , nắm vững được các phương pháp tính toán, chiếc khấu, dự đoán chính xác tỷ lệ % ngồn vố đầu tư lưu động, tỷ lệ tồn kho hoặc thiếu hụt  , và đưa ra kế hoạch quyết định đầu tư dự án có thể sinh lời hay không . 
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